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Đáp án các bài thực hành 03 

Đáp án bài thực hành 3A - Các dấu - Phụ âm dài hay ngắn? 

ngắn  ngắn  ngắn /dài  ngắn /dài  

dài  dài  dài  dài  

dài  dài  ngắn  dài  

dài  ngắn /dài  dài  ngắn /dài  

 

Đáp án bài thực hành 3B - Các dấu - dấu sắc hay dấu huyền? 

Sắc Sắc Sắc Sắc 

Sắc hay Huyền Sắc hay Huyền Sắc Sắc hay Huyền 

Sắc Sắc hay Huyền Sắc hay Huyền Sắc hay Huyền 

Sắc hay Huyền Sắc Sắc hay Huyền Sắc hay Huyền 

 

Đáp án bài thực hành 3C - Các dấu – Anh chị hãy đặt dấu trên các từ sau đây  

προφήτης ἀποστέλλω ἀγάπη δικαιοσύνη 

πρόσωπον σάββατον πρόβατον ἀπόστολος 

πίστις ἀναβαίνω εὐθέως φίλιππος 

διδάσκαλος δοξάζω δαιµόνιον λίθος 

 

Đáp án bài thực hành 3Đ - Các dấu – Anh chị hãy đặt dấu trên các từ sau đây  

προφήτης γινώσκω νόµος θέλω 

φαρισαῖος παῦλος ἐκεῖνος πλοῖον 

κόσµος προσφέρω ἰουδαῖος µήτηρ 

εἰρήνη µνηµεῖον διώκω πρῶτος 

 

Đáp án bài thực hành 3E - Dấu Huyền 

 

ἐν ἀρχῇ ἧν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἧν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἧν ὁ λόγος. οὗτος ἧν ἐν ἀρχῇ πρὸς 
τὸν θεόν. 


